
1

HUỲNH 

THỊ 

LÒNG

12/04/1985 225245124 28/02/2014

Công an 

Khánh 

Hòa

Thôn Đại Cát 1, xã 

Ninh Phụng, thị xã 

Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa.

Dược sĩ 

cao đẳng

Bán lẻ 

thuốc

Cấp điều 

chỉnh

Bán lẻ 

thuốc

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

Trạm y tế.

2

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

THU

26/5/1995 225664426 24/8/2012

Công an 

Khánh 

Hòa

Tổ dân phố Phước 

Đa 1, phường Ninh 

Đa, thị xã Ninh 

Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa.

Dược sĩ 

cao đẳng

Từ 

01/01/2018 

đến 

01/01/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

Trạm y tế.

3

TRẦN 

TIẾN 

ĐẠT

21/10/1988
056088000

144
18-11-19

Công an 

Quận Tân 

Bình

429/21 Hoàng Văn 

Thụ, phường 2, 

quận Tân Bình, 

thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sỹ 

đại học

Từ 

29/12/2017 

đến 

11/02/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Nhà thuốc; 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

Trạm y tế.

4

PHẠM 

THỊ THU 

NGUYỆT

03/11/1985 225286001 21/06/2014

Công an 

Khánh 

Hòa

53 Nguyễn Đức 

Cảnh, phường 

Phước Long, thành 

phố Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa.

Dược sỹ 

đại học

Từ 

29/12/2017 

đến 

11/01/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Nhà thuốc; 

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

Trạm y tế.

5

MAI THỊ 

HỒNG 

LOAN

12/5/1994 194554898 10/06/2011

Công an 

tỉnh 

Quảng 

Bình

Quảng Thọ, Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng 

Bình.

Dược sỹ 

trung 

học

Từ 

18/11/2016 

đến 

12/02/2020

Bán lẻ 

thuốc
Cấp mới

Bán lẻ 

thuốc

Quầy 

thuốc; Tủ 

thuốc của 

Trạm y tế.

                                                                    

Phạm vi 

hoạt 

động

Vị trí hành 

nghề

Tổng cộng: 05 người

Hộ khẩu thƣờng 

trú

DANH SÁCH HỒ SƠ CÁ NHÂN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƢỢC ĐỢT 05 NĂM 2020

STT Họ và tên

Ngày, 

tháng, năm 

sinh

Chứng minh nhân dân

Số chứng 

minh nhân 

dân

Ngày cấp Nơi cấp

Văn 

bằng 

chuyên 

môn

Thời gian 

thực hành

Vị trí 

thực 

hành

Cấp 

mới/Cấp 

lại/Điều 

chỉnh

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ- SYT ngày        /02/2020 của Sở Y tế Khánh Hòa)
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